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	Số:           /TTr-SNV


	    Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số 
điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, 
chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
Thực hiện Công văn số 2297/UBND-VHXH ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo và kính trình Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Điểm d khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH) quy định:
“Điều 4. Xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ
4. MLthi: là mức lương theo tháng của chức danh, công việc thứ i trong từng loại lao động tính trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công, được xác định theo công thức sau:

d) Hđc: là hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không vượt quá hệ số 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I; không quá hệ số 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II; không quá hệ số 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và không quá hệ số 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ”.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND
). Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) thực hiện theo công văn số 1685/UBND-VHXH ngày 02/6/2020 về việc trích thông báo kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/20219
. Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo đó Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND (tại số thứ tự 32 phần III Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND) sẽ được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước sáp nhập đến khi có văn bản mới thay thế.
Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21
 Luật Ban hành văn bản quy pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) thì việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có cơ sở pháp lý.

2. Cơ sở thực tiễn

Theo quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp. Đối với địa bàn tỉnh Hà Giang trước sắp xếp do chưa ban văn bản quy phạm pháp luật nên vẫn thực hiện theo văn số 1685/UBND-VHXH ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc trích thông báo kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/20219. 
Thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh mới đang tồn tại hai mức hệ số điều chỉnh tăng thêm khác nhau cho cùng một phân vùng lương: 

+ Tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập): Đang áp dụng mức hệ số 0,7 cho vùng III và hệ số 0,5 cho vùng IV;
+ Tại các địa bàn thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập): Đang áp dụng mức hệ số 0,4 cho vùng III và 0,25 cho vùng IV.
Sự chênh lệch này dẫn đến tình trạng cùng một vùng trên địa bàn tỉnh có 02 hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương khác nhau gây khó khăn cho việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo sự thống nhất, công bằng và không làm giảm thu nhập của người lao động (đặc biệt là đối với người lao động tại khu vực Hà Giang trước sáp nhập) trong triển khai thực hiện các chính sách sau sáp nhâp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quy định thống nhất một mức hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh là có cơ sở thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Ban hành hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
- Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

- Phù hợp với quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Công văn số 1540/UBND-NC ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiên công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 523/STP-XDKTVB&THPL ngày 03/9/2025 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh không còn phù hợp do chịu sự tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngày 26/8/2028, Sở Nội vụ có Tờ trình số 385/TTr-SNV về đăng ký xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 04/9/2025, UBND tỉnh ban hành công văn số 1632/UBND-VHXH về việc đề nghị của Sở Nội vụ gửi Sở Tư pháp.
Ngày 09/9/2025, Sở Tư pháp có công văn số 562/STP-XDKTVB&THPL về việc đăng ký xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2297/UBND-VHXH về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 12/12/2025 Sở Nội vụ ban hành Tờ trình số 667/TTr-SNV về việc đề nghị điều chỉnh thời gian tham mưu dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí theo Văn bản số 4567/UBND-VHXH ngày 23/12/2025

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định; ban hành Công văn bản số ……/SNV-LĐ&VL ngày …….. về việc đăng tải và tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình  và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, tiếp thu báo cáo số ……….…/BC-STP ngày ……….. của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ  BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại các mục 1, 3, 4, 5 phần II, Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Đối tượng áp dụng

Người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công và thanh toán kinh phí thực hiện sản phẩm dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định: Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương.
- Điều 3: Điều khoản thi hành.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
1. Địa bàn thuộc vùng III, gồm các phường: Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường:  hệ số 0,5.
2. Địa bàn thuộc vùng IV, gồm các xã: Hùng Lợi, Trung Sơn, Thái Bình, Tân Long, Xuân Vân, Lực Hành, Yên Sơn, Nhữ Khê, Kiến Thiết, Thượng Lâm, Lâm Bình, Minh Quang, Bình An, Yên Phú, Bạch Xa, Phù Lưu, Hàm Yên, Bình Xa, Thái Sơn, Thái Hoà, Hùng Đức, Sơn Dương, Tân Trào, Bình Ca, Tân Thanh, Sơn Thuỷ, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn, Đông Thọ, Minh Thanh, Tân Mỹ, Yên Lập, Tân An, Chiêm Hoá, Kiên Đài, Tri Phú, Kim Bình, Yên Nguyên, Trung Hà, Na Hang, Côn Lôn, Yên Hoa, Thượng Nông, Hồng Thái, Hoà An, Lũng Cú, Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Phìn, Sủng Máng, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Khâu Vai, Niêm Sơn, Tát Ngà, Thắng Mỗ, Bạch Đích, Yên Minh, Mậu Duệ, Du Già, Đường Thượng, Lùng Tám, Cán Tỷ, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Tùng Vài, Yên Cường, Đường Hồng, Bắc Mê, Minh Ngọc, Lao Chải, Thanh Thủy, Phú Linh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, Vị Xuyên, Việt Lâm, Tân Quang, Đồng Tâm, Liên Hiệp, Bằng Hành, Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy, Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Yên Thành, Quang Bình, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Tân Tiến, Hoàng Su Phì, Thàng Tín, Bản Máy, Pờ Ly Ngài, Xín Mần, Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Trung Thịnh, Khuôn Lùng, Minh Sơn, Minh Tân, Thuận Hoà, Tùng Bá, Thượng Sơn, Cao Bồ, Ngọc Long, Giáp Trung, Tiên Nguyên, Quảng Nguyên: hệ số 0,4.
V. ĐÁNH GIÁ TÁC  ĐỘNG

Việc điều chỉnh thống nhất hệ số tăng thêm tiền lương trên địa bàn tỉnh đối với vùng III là 0,5 và vùng IV là 0,4 nằm ở giữa mức  hệ số tăng thêm tiền lương của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước sắp xếp. Do đó sẽ không làm phát sinh thêm các dự toán ngân sách, không thay đổi nhiều đối với chế độ quyền lợi của người lao động, mặt khác sẽ tạo thuận lợi cho việc quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Mức đề xuất 0,5 (Vùng III) và 0,4 (Vùng IV) hoàn toàn tuân thủ khung trần quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, việc thống nhất mức hệ số tăng thêm như trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động sau sáp nhập, tránh xáo trộn về thu nhập và tâm lý người lao động. Đây là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp công ích duy trì lực lượng lao động ổn định, đảm bảo chất lượng các dịch vụ nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn. Quyết định mới sẽ tạo ra một mặt bằng pháp lý thống nhất, giúp các cơ quan chuyên môn dễ dàng thẩm định đơn giá, dự toán mà không phải tách bóc riêng lẻ theo địa giới hành chính cũ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công ích hạch toán chi phí đúng, đủ, đảm bảo tái tạo sức lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; đảm bảo an sinh xã hội.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH

Nguồn lực thực hiện từ ngân sách của tỉnh thực hiện chi cho các nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Dự thảo Quy định đã được xin ý kiến các Sở, ngành có liên quan, tổ chức đoàn thể; Ủy ban nhân dân các xã, phường; đăng tải dự thảo trên Trung tâm Thông tin-Công báo tỉnh.
Đến nay các nội dung tham gia góp ý đã được Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa và không còn ý kiến khác nhau.

(Có dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các tài liệu gửi kèm)


Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên (trình) ;

- Các Sở: Tài chính; Tư pháp, 

Xây dựng;

- Giám đốc sở (báo cáo);

- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);

- Phòng LĐ&VL(theo dõi);

- Lưu: VT, LĐ&VL(H-C).
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DỰ THẢO








� Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:


1. Địa bàn thuộc vùng III (thành phố Tuyên Quang) là 0.4.


2. Địa bàn thuộc vùng IV ( gồm các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình) là 0,25.


� Về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại mục d, điểm 4 Điều 4 Thông tư số 17/2019/ TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019, cụ thể như sau:


- Đối với địa bàn vùng III (thành phố Hà Giang) áp dụng hệ số 0,7.


- Đối với địa bàn thuộc vùng IV (gồm các huyện còn lại thuộc tỉnh Hà Giang) áp dụng hệ số 0,5.


� Điểm a khoản 2 Điều 21 quy định: “Ủy bna nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:


a) Chi tiết điều, khoản , điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”






